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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 380/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày  23 tháng 02 năm 2025
 

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Tài nguyên và 

Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BTNMT ngày 11/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc thay thế thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 
chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 65/TTr-TNMT 
ngày 20/02/2025 đề nghị công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh 
vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác thủ tục hành 
chính nội bộ, bộ phận tạo thành của từng thủ tục hành chính nội bộ công bố tại Điều 1 
Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ và Trang thông tin điện tử 
của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
05 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai tại Phần I, Phần II Quyết định 

số 1355/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ 
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tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

 Bùi Văn Quang
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PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Cơ quan thực hiện

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (Lĩnh vực Đất đai)

1
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, 
thẩm định, quyết định, phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

- Luật Đất đai 2024; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất 
đai; 
- Thông tư số 29/2024/TT-
BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định 
kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và 
Môi trường;
- UBND tỉnh.

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (Lĩnh vực Đất đai)

1
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, 
thẩm định, quyết định, phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

- Luật Đất đai 2024; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất 
đai; 
- Thông tư số 29/2024/TT-
BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định 
kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 
- UBND cấp huyện.

2

Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, 
thẩm định, quyết định, phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
cấp huyện

- Luật Đất đai 2024; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất 
đai; 
- Thông tư số 29/2024/TT-
BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định 
kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 
- UBND cấp huyện.
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PHẦN II
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (Lĩnh vực Đất đai)
1. Thủ tục: Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ quy 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
lấy ý kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến các thành viên của Hội đồng thẩm 
định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để 
lấy ý kiến. 

- Bước 3: Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như sau:

+ Cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý 
kiến các sở, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan về quy 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Việc lấy ý 
kiến được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy 
hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất cấp tỉnh. Nội dung lấy ý kiến gồm báo cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ 
về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

+ Việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện phương án quy hoạch 
sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện trước khi trình 
Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh và phải công bố công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình ý 
kiến đóng góp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất cấp tỉnh; 

+ Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 45 ngày kể từ ngày công khai thông tin về nội dung lấy 
ý kiến. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý 
kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Bước 4: 
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+ Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm 
định, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử 
dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến Hội đồng 
thẩm định, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất cấp tỉnh trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 
12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
 - Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh; 
- Hệ thống bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số); 
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Hội đồng thẩm định; 
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 
d) Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy 

định. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường 
- Cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ.
 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 

duyệt, công bố quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do ngân sách nhà nước bảo đảm từ 
nguồn sự nghiệp kinh tế. 

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đất đai 2024;
 - Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
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 - Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (Lĩnh vực Đất đai) 
1. Thủ tục: Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện hoàn thiện hồ sơ 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện báo 
cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước 
khi Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh 
để thẩm định; đối với các địa phương không có tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện 
thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để 
thẩm định. 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
lấy ý kiến, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 11 
đến các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến.

 - Bước 3: việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện

 + Cơ quan lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất cấp huyện lấy ý kiến các phòng, ban, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cộng đồng 
dân cư, cá nhân có liên quan về quy hoạch sử dụng đất. Việc lấy ý kiến được thực 
hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất, 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trên trang thông tin điện tử của cơ quan 
lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, 
Ủy ban nhân dân cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 
điểm dân cư, niêm yết, trưng bày tại nhà văn hóa các thôn, làng, ấp, bản, bon, buôn, 
phum, sóc, tổ dân phố, tổ chức hội nghị, hội thảo và phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia 
đình, cá nhân đại diện cho các xã, phường, thị trấn. Nội dung lấy ý kiến bao gồm báo 
cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ về quy hoạch sử dụng đất; 

+ Việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện phương án quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện 
trước khi trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và 
phải công bố công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp 
trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 
huyện; 

+ Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện là 30 ngày kể từ ngày công khai thông tin về nội dung 
lấy ý kiến. 
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- Bước 4: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý 
kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. 

- Bước 5: 
+ Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến, cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng 
thẩm định và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 + Trong thời hạn không quá 10 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 
nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ quy 
hoạch sử dụng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đất gửi cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh;

 + Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt quy 
12 hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 
tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 
lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
 - Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 
- Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện; 
- Hệ thống bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số); 
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định;
 - Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 
d) Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy 

định. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
- Cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: UBND cấp huyện. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 

duyệt, công bố quy hoạch sử dụng đất cấp huyện do ngân sách nhà nước bảo đảm từ 
nguồn sự nghiệp kinh tế
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 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Đất đai 2024; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 - Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất. 

2. Thủ tục: Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đến cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định. 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đến các 
sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến. 

- Bước 3: Về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

+ Cơ quan lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện lấy ý kiến các 
phòng, ban, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Ủy 
ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan về kế 
hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm 
cấp huyện. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về 
nội dung của kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất hằng năm cấp huyện trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập, điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và niêm yết công khai tại trụ 
sở Ủy ban nhân dân cấp xã, điểm dân cư, niêm yết, trưng bày tại nhà văn hóa các 
thôn, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, tổ chức hội nghị, hội thảo và 
phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân đại diện cho các xã, phường, thị trấn. 
Nội dung lấy ý kiến bao gồm báo cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ về kế hoạch sử 
dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; 

+ Việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện phương án kế hoạch 
sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 
huyện được thực hiện trước khi trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất hằng năm cấp huyện và phải công bố công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp 
thu, giải trình ý kiến đóng góp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập, điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện;
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 + Thời gian lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện là 20 ngày kể từ ngày công khai 
thông tin về nội dung lấy ý kiến. 

- Bước 4: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp tỉnh.

- Bước 5: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời 
gian lấy ý kiến, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổng hợp và gửi thông 
báo kết quả thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn 
thiện hồ sơ. 

- Bước 6: Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được 
hoàn thiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

b) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 
tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 
lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
 - Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
- Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điều 

chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; 
- Hệ thống bảng biểu, sơ đồ, bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng 

số); 
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. 
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy 

định. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt, điều chỉnh kế 

hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 

duyệt, công bố kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện do ngân sách nhà nước bảo 
đảm từ nguồn sự nghiệp kinh tế. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Luật Đất đai 2024; 
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- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất.


